
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 18B

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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4.84.04.510.001/11/2000AnNguyễN Văn03021811161

5.04.05.58.005/02/2000ÂnLê Hồng03021811172

6.46.06.010.022/05/2000ÂnTiêu Khánh03021811183

6.77.07.04.002/03/2000BackhamNguyễn03021811194

6.26.05.510.017/10/2000BảoHồ A03021811205

4.53.05.010.016/11/2000BảoTrần Chí03021811216

4.53.05.010.018/05/2000CườngLê Thanh03021811227

1.00.00.010.007/11/2000DanhHuỳnh Tấn03021811238

5.75.05.510.011/09/2000DuyNgô Quốc03021811249

6.66.06.510.009/09/1999DuyNguyễn Đình030218112510

6.15.06.510.027/01/2000DũngNguyễn Thanh030218112611

5.75.05.510.005/04/2000DươngNguyễN Xuân030218112812

5.05.06.01.009/06/2000ĐạiNguyễn Xuân030218113013

0.00.00.00.025/10/2000ĐạtĐoàn Thành030218113114

5.86.04.510.022/10/2000ĐạtHuỳnh Tấn030218113215

4.73.05.510.026/06/2000ĐăngNguyễn Hải030218113316

5.24.05.510.018/06/2000ĐôngVũ Văn030218113417

7.57.07.510.014/11/2000ĐứcMai Văn030218113518

4.74.05.07.005/03/2000ĐứcTrang Sĩ Hoài030218113719

2.50.04.57.014/12/2000EmNguyễn Văn Qưới030218113820

5.35.06.04.025/06/2000GiangNguyễn Hoàng030218113921

5.65.06.07.027/12/2000HàNguyễn Ngọc030218114022

5.85.06.57.029/06/2000HàoPhạm Hữu030218114123

4.23.05.07.016/10/2000HảiNguyễn Thị Thanh030218114224

7.17.06.510.002/06/2000HảiQuách Minh030218114325

5.44.06.010.007/07/1999HậuHuỳnh Phước030218114426

6.46.06.010.004/05/1999HiệpThái Ngọc030218114527

5.04.05.010.021/03/2000HiểnNguyễn Phạm Quang030218114628

5.25.04.59.027/05/1999HiếuTrương Chí030218114729

6.66.06.510.021/9/2000HuyBùi Hoàng030218114930

5.05.03.710.014/08/2000HuyCao Phạm Gia030218115031

4.84.04.510.011/05/2000HuyNguyễn Đức030218115132

5.75.05.510.002/05/2000HuyTrần Tú030218115333
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5.34.06.57.011/08/2000HùngĐặng Văn030218115434

5.45.05.57.027/05/2000HưngĐồng Lưu030218115535

5.16.05.01.029/07/2000HưngNguyễn Thanh030218115636

7.38.06.57.009/01/2000KhangMai Bảo030218115737

6.77.05.510.006/06/2000KhangTrần Văn Dĩ030218115838

6.15.06.510.008/11/2000KhoaTrịnh Phong Anh030218116039

3.80.07.010.020/05/2000KỳLâm Vỉnh030218116140

5.95.06.010.024/03/2000LâmNguyễn Ngọc Hoàng030218116241

4.53.05.010.010/01/1999LongHoa Kim030218116342

6.56.07.07.029/6/2000LongLý A030218116443

5.95.06.010.010/10/2000LongNguyễn Tiến030218116544

5.35.04.510.029/2/2000LộcBùi Đức030218116645

2.80.04.510.025/05/2000LộcĐoàn Thành030218116746

5.75.05.510.007/07/2000LộcTrần Tấn030218116847

6.66.06.510.009/05/2000MẫnNguyễn Minh030218116948

6.66.06.510.022/08/2000NamNguyễn Võ Hoài030218117049

4.84.05.56.002/06/2000NghĩaLê Thành030218117150

4.43.05.09.005/03/2000NghĩaTrần Trọng030218117251

5.03.06.210.007/10/2000NguyênLâm Hoàng030218117352

5.95.06.010.010/06/1999NguyênPhạm Văn030218117453

5.44.06.010.020/09/2000NhânĐỗ Thành030218117554

2.62.03.04.029/03/2000NhânNguyễn Lê Hoài030218117655

1.20.03.00.010/11/2000NhậtVõ Minh030218117756

5.55.05.010.002/07/2000PhátPhạm Nguyễn Minh030218117857

5.04.05.010.022/3/2000PhiNguyễn Hoàng030218117958

4.43.05.09.024/03/2000PhúNguyễn Ngọc030218118059

3.93.05.04.023/7/2000PhúcHồ Tấn030218118160

6.77.05.510.004/09/2000PhươngTrần Hoài030218118361

3.91.06.010.006/12/2000QuânHồ Lê Ngọc030218118462

5.95.06.010.021/02/2000QuânTrần Minh030218118563

2.00.05.00.007/03/2000QuốcHuỳnh Văn030218118664

5.55.05.010.011/01/2000SangDiệp Thanh030218118765

5.54.07.07.005/06/2000SơnTrần Hoàng030218118966

6.46.06.010.014/04/2000TàiLại Ngọc Đức030218119067

5.24.05.510.020/03/2000TàiNguyễn Tấn030218119168

6.26.05.510.008/06/2000TâmHuỳnh Trọng030218119269

5.65.06.07.028/07/2000TâmLương Võ Trí030218119370

4.53.05.010.013/4/2000TânTạ Hữu030218119571

5.44.06.010.008/06/2000ThànhNgô Xuân030218119672

5.44.06.010.002/01/2000ThảoTrần Việt030218119773

CÐ ÔTÔ 18B2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.04.010.019/07/2000ThắngĐoàn Quốc030218119874

4.73.05.510.018/11/2000ThắngTrần Trung030218119975

0.00.00.00.008/04/1999ThểMai Văn030218120076

5.95.06.010.007/07/2000ThiệnBùi Nguyễn Quốc030218120177

4.02.05.010.009/04/2000ThiệnNguyễn Đăng030218120278

5.05.04.57.011/10/2000ThiệnNguyễn Ngọc Bảo030218120379

6.56.07.07.028/03/2000ThiệnTrần Quang030218120480

6.66.06.510.030/12/2000ThoànNguyễn Thanh030218120581

4.65.05.01.025/03/2000ThốngTrần Nhất030218120682

5.24.05.510.026/09/2000ThuậnVõ Văn030218120783

6.66.06.510.029/06/2000TiếnTrần Trung030218120984

7.37.07.010.027/11/2000TiếnTrần Văn030218121085

5.35.04.510.030/10/2000TínLê Trung030218121186

5.95.06.010.023/01/2000ToànTrần Lâm Quốc030218121287

6.26.05.510.023/04/2000TríNguyễn Minh030218121388

6.06.05.010.010/07/2000TrungVõ Văn030218121489

6.57.06.54.026/04/2000TrườngNguyễn Nhật030218121590

4.55.02.510.017/12/2000TrườngNguyễn Nhật030218121691

5.64.06.510.023/07/2000TrườngNguyễn Văn030218121792

6.35.07.010.025/12/2000TrườngTrần Đan030218121993

4.53.05.010.020/04/2000TrườngVũ Lê Quang030218122094

0.00.00.00.023/03/2000TrựcNguyễn Trung030218122195

4.13.05.54.003/10/2000TuấnNguyễn Hoàng Anh030218122296

5.55.05.010.003/05/2000TuấnNguyễn Huỳnh Anh030218122397

5.46.05.04.006/09/2000TuấnNguyễn Thành030218122498

7.37.07.010.024/09/2000TuấnPhạm Văn030218122599

4.84.04.510.014/09/2000ViệtTrần Anh0302181226100

5.45.05.57.004/12/2000VinhĐào Hiển0302181227101

5.34.06.57.019/10/2000ÝNguyễn Văn0302181228102

H.Ghép -
CÐÔTÔ17C0.00.00.00.014/02/1999NguyênTrần Thái0302171323103

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 06 năm 2019

10(9.7%)22(21.4%)44(42.7%)22(21.4%)5(4.9%)0(0%)0(0%)103(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ ÔTÔ 18B3/3


